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	TT
	Tên tài liệu, sách
	Số lượng
	Bị chú

	1. 
	Bản đồ du lịch biển đảo Việt Nam
	10
	

	2. 
	Bố cục 3
	10
	

	3. 
	Các tác phẩm hội họa Việt Nam lưu giữ và bảo tồn
	08
	

	4. 
	Chỉ huy dàn dựng hát tập thể
	10
	

	5. 
	Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính Nhà nước 
	10
	

	6. 
	Con người và môi trường
	10
	

	7. 
	Đại cương về giáo dục trẻ khiếm thính
	10
	

	8. 
	Đại thắng mùa Xuân 1975 và những đổi thay kỳ diệu của đất nước: Sách ảnh
	01
	

	9. 
	Đệm đàn phím điện tử
	10
	

	10. 
	Điêu khắc
	10
	

	11. 
	Giáo dục âm nhạc - Tập 1
	10
	

	12. 
	Giáo dục âm nhạc - Tập 2
	10
	

	13. 
	Giáo dục học mầm non
	10
	

	14. 
	Giáo trình Bệnh học trẻ em
	10
	

	15. 
	Giáo trình Bố cục
	10
	

	16. 
	Giáo trình Bố cục - Tập 2
	10
	

	17. 
	Giáo trình bóng bàn
	10
	

	18. 
	Giáo trình chuyền
	10
	

	19. 
	Giáo trình cờ vua
	10
	

	20. 
	Giáo trình đá cầu
	10
	

	21. 
	Giáo trình dinh dưỡng trẻ em
	10
	

	22. 
	Giáo trình giáo dục môi trường cho trẻ mầm non
	10
	

	23. 
	Giáo trình hát – tập 2
	10
	

	24. 
	Giáo trình Lịch sử địa phương
	10
	

	25. 
	Giáo trình Luật xa gần
	10
	

	26. 
	Giáo trình Mĩ thuật cơ bản
	10
	

	27. 
	Giáo trình Mỹ thuật học
	10
	

	28. 
	Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non
	10
	

	29. 
	Giáo trình Phương pháp dạy học mĩ thuật
	10
	

	30. 
	Giáo trình Quản Lí giáo dục hòa nhập
	10
	

	31. 
	Giáo trình Sinh lí học trẻ em
	10
	

	32. 
	Giáo trình Sinh lí học trẻ em
	10
	

	TT
	Tên tài liệu, sách
	Số lượng
	Bị chú

	33. 
	Giáo trình Trang trí
	10
	

	34. 
	Giáo trình Trang trí 2
	10
	

	35. 
	Giáo trình Trang trí 3
	10
	

	36. 
	Giáo trình Văn học trẻ em
	10
	

	37. 
	Giáo trình Vệ sinh trẻ em
	10
	

	38. 
	Giáo trình võ thuật
	10
	

	39. 
	Giáo trình xã hội học
	10
	

	40. 
	Giáo trình Hành chính nhà nước
	10
	

	41. 
	Giáo trình Luật An sinh xã hội
	10
	

	42. 
	Hiến pháp - Những điểm mới mang tính đột phá
	10
	

	43. 
	Hình hoạ 1
	10
	

	44. 
	Hình hoạ 3
	10
	

	45. 
	Hình thức thể loại Âm nhạc - Tập 2
	10
	

	46. 
	Hoà âm ứng dụng và phối bè
	10
	

	47. 
	Học vẽ tranh mầu nước
	10
	

	48. 
	Hỏi - Đáp về xã hội học đại cương
	10
	

	49. 
	Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non 
	10
	

	50. 
	Lí luận và phương pháp hành thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non
	10
	

	51. 
	Lí luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh
	10
	

	52. 
	Lí thuyết Âm nhạc cơ bản  2
	10
	

	53. 
	Lịch sử Mĩ thuật Thế giới
	08
	

	54. 
	Lịch sử mĩ thuật Việt Nam
	10
	

	55. 
	Lý luận và phương pháp công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh
	10
	

	56. 
	Một đề dẫn về lý thuyết nghệ thuật
	10
	

	57. 
	Múa - Tập 2
	10
	

	58. 
	Mỹ thuật dân gian Trung Quốc
	10
	

	59. 
	Những nguyên tắc bóng chuyền cơ bản
	10
	

	60. 
	Phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong trò chơi học tập
	10
	

	61. 
	Phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non
	10
	

	62. 
	Phương pháp dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian
	10
	

	63. 
	Phương pháp đọc diễn cảm
	10
	

	64. 
	Phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non
	10
	

	65. 
	Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non
	10
	

	TT
	Tên tài liệu, sách
	Số lượng
	Bị chú

	66. 
	Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo
	10
	

	67. 
	Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ mầm non, tiểu học
	10
	

	68. 
	Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
	10
	

	69. 
	Quản lý học đại cương
	10
	

	70. 
	Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non
	10
	

	71. 
	Thiết kế kết cấu trang phục nữ
	05
	

	72. 
	Thiết kế thời trang nữ
	05
	

	73. 
	Thực hành Sư phạm Âm nhạc
	10
	

	74. 
	Tiếng Anh giáo dục mầm non
	10
	

	75. 
	Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành
	10
	

	76. 
	Tìm hiểu ngạch cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
	10
	

	77. 
	Triết gia Trần Đức Thảo: Di cảo, khảo luận, kỷ niệm
	01
	

	78. 
	Ứng dụng tin học trong dạy học trang trí mĩ thuật
	10
	

	79. 
	Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non
	10
	


(Danh mục sách gồm 79 đầu/ 758 bản sách)
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